
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):  Sáu trăm ba mươi tám nghìn hai trăm lẻ hai đồng chẵn./.

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
trước thuế

(Amount before
tax)

Thuế
suất

GTGT
(Vat
rate)

Tiền
thuế

GTGT
(VAT

amount)

Thành tiền sau thuế
GTGT

(Amount after VAT)

1 LÔNG ĐỀN XẢ NHỚT CÁI 1,000 11.000 11.000 8% 880 11.880

2 DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG CAO CẤP
TOTAL QUARTZ 9000FUT GF6 0W20 LÍT 3,600 161.091,11 579.928 8% 46.394 626.322

Tổng hợp 
(In summary)

Thuế suất
GTGT 

(VAT rate)

Thành tiền trước thuế
(Amount before tax)

Tiền
thuế

GTGT 
(VAT

amount)

Thành tiền sau thuế
GTGT (Amount after

VAT)

Hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT KKKNT   

Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT KCT   

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%   

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%    

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 8% 590.928 47.274 638.202

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%    

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment amount) 590.928 47.274 638.202

 

Số tài khoản (Bank account):  1025790855 Tại ngân hàng (At):  Vietcombank-CN TP HCM

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TRƯỜNG CHINH - HCM
Mã số thuế (Tax code): 0317119491
Địa chỉ (Address): 827A-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE)
Ngày (date)  05  tháng (month)  02  năm (year)  2024 

(Electronic invoice display)

 

Ký hiệu (Serial): 1C24TAA

Số (No): 3988

Đơn vị bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Trường
Chinh - HCM
Ký ngày: 05/02/2024

Người mua hàng (Buyer)

 

 

Mã Cơ quan thuế:009795ADE52A9F471B83C1EBA184422F1C
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, MST:0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại: hoadondientu.thaco.com.vn, mã tra cứu: um7U166384274149833278113988

Họ tên người mua hàng (Buyer Name):  
Tên đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):    0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Bank account):  Tại ngân hàng (At):  
Mã khách hàng (Customer ID):  CEB-S1218-19112 Loại tiền tệ (Currency):  VND

http://hoadondientu.thaco.com.vn

